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CÔNG TY CỔ PHẦN 

PHÂN LÂN NUNG CHẢY VĂN ĐIỂN 

-------------------------------- 

Số:             /BC-HĐQT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

-------------------------------------------- 

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2015 

 
 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ  

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NUNG CHẢY VĂN ĐIỂN TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015  

(TỪ 01/01/2015 ĐẾN 30/6/2015) 

   

Kính gửi :    - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước 

- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh 
 

Tên Công ty đại chúng: Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển 

Địa chỉ trụ sở chính: Đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

Số điện thoại: 043.6884489/6885174  - Số fax: 043.6884277 

Website: vandienfmp.vn -  Email: vandienfmp@gmail.com 

Vốn điều lệ: 289.734.570.000 đ  

Mã chứng khoán: VAF 
 

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) trong 6 tháng đầu năm 2015: 

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị : 
 

STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp 

tham dự 

Tỷ lệ Lý do  

không tham dự 

Ghi chú 

1 Ông Lâm Thái Dương Chủ tịch  06/06 100%   

2 Ông Hoàng Văn Tại Thành viên 06/06 100%   

3 Bà Nguyễn Thu Hằng Thành viên 

 

05/06 83% Bận công tác nên 

không tham dự 01 

cuộc họp 

Đã báo cáo Hội 

đồng quản trị  
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STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp 

tham dự 

Tỷ lệ Lý do  

không tham dự 

Ghi chú 

4 Ông Nguyễn Ngọc Thạch Thành viên 05/06 83% Bận công tác nên 

không tham dự 01 

cuộc họp 

Đã báo cáo Hội 

đồng quản trị  

5 Bà Cấn Thị Thu Hà Thành viên 05/06 83% Được bổ nhiệm từ 

ngày 20/01/2015 

 

6 Ông Chu Văn Thước Thành viên 01/06 17% Không tham gia 

HĐQT từ 20/01/2015 

Giữ chức vụ Phó 

Tổng giám đốc 

Công ty 

7 Bà Bùi Thị Thanh Giang Thành viên 01/06 17% Không tham gia 

HĐQT từ 20/01/2015 

 

8 Ông Phạm Quang Trung Thành viên 01/06 17% Không tham gia 

HĐQT từ 20/01/2015 

Giữ chức vụ Phó 

Tổng giám đốc 

Công ty 
 

 

2.  Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác:  

Được thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty.  

Trong 6 tháng đầu năm 2015, ngành sản xuất, kinh doanh phân bón trong nước gặp rất nhiều khó khăn. Để nâng cao hiệu quả 

hoạt động quản trị Công ty, Hội đồng quản trị đã kiện toàn nhân sự, hoàn thiện Điều lệ, các Quy chế quản lý, đảm bảo đúng quy định 

hiện hành và phù hợp thực tế hoạt động của Công ty.  

Các mặt hoạt động của Công ty luôn được sự chỉ đạo, giám sát chặt chẽ của Hội đồng quản trị; đặc biệt là các nội dung về tài 

chính, tiêu thụ sản phẩm, sản xuất sản phẩm mới, tiết giảm chi phí trong sản xuất kinh doanh, triển khai các dự án đầu xây dựng, niêm 

yết cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. 

Hội đồng quản trị thường xuyên kiểm tra, giám sát Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác trong việc thực hiện các quy định 

của Pháp luật, Điều lệ Công ty, các Quy chế, Quyết định của Hội đồng quản trị, trong việc điều hành các hoạt động hàng ngày của Công 

ty. Hàng tháng, Ban điều hành có trách nhiệm lập báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của tháng trước trình Hội đồng quản trị và Ban 

Kiểm soát. Hàng quý, Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng cho Ban điều hành và định kỳ họp Hội 

đồng quản trị để kiểm điểm kết quả thực hiện. Hội đồng quản trị luôn giải quyết kịp thời các đề xuất của Ban điều hành.  
 

 

3.  Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có 
 

 

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong 6 tháng đầu năm 2015: 
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STT Số Nghị quyết/ 

Quyết định 

Ngày Nội dung  

1 02/NQ-HĐQT 20/01/2015 Bổ nhiệm Bà Cấn Thị Thu Hà giữ chức vụ thành viên HĐQT. 

2 05/NQ-HĐQT 20/01/2015 Ban hành Kế hoạnh đầu tư thị trường năm 2015. 

3 16/NQ-HĐQT 20/3/2015 - Trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng nhà máy 

sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển tại Bỉm Sơn, 

Thanh Hóa; 

- Chuẩn bị tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty 

năm 2015; 

- Ban hành một số Quy chế (Dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; tuyển 

dụng, ký kết hợp đồng lao động; nâng lương, nâng bậc). 

4 35/QĐ-HĐQT 04/4/2015 Thành lập Tổ chuyên gia để triển khai một số công việc và giao nhiệm 

vụ thẩm định một số gói thầu thuộc Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản 

xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển tại Bỉm Sơn, 

Thanh Hóa. 

5 37/QĐ-HĐQT 08/4/2015 Ban hành Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015. 

6 38/QĐ-HĐQT 08/4/2015 Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty. 

7 44/NQ-HĐQT 23/5/2015 - Hoàn thiện chế độ báo cáo, đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh, 

đầu tư xây dựng và giao chỉ tiêu nhiệm vụ hàng quý cho Ban điều hành; 

- Lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2015; 

- Phê duyệt một số nội dung liên quan đến Dự án nhà máy sản xuất phân 

lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển tại Bỉm Sơn, Thanh Hóa, bao 

gồm: 

+ Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lần 1 (giai đoạn đầu tư xây dựng công 

trình); 

+ Dự toán gói thầu “Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu”; 

+ Nhiệm vụ khảo sát địa chất công trình, đo đạc địa hình và khí tượng 

thủy văn. 

8 51/QĐ-HĐQT 08/6/2015 Thành lập Tổ công tác lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu và hồ sơ trình 

duyệt  kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc Dự án đầu tư xây dựng nhà 

máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển tại Bỉm 

Sơn, Thanh Hóa. 

9 54/NQ-HĐQT 22/6/2015 Tài trợ kinh phí xây dựng công trình Sở chỉ huy đảo Trường Sa 
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III. THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 

34 ĐIỀU 6 CỦA LUẬT CHỨNG KHOÁN TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015: 

1- Người có liên quan của Bà Bùi Thị Thanh Giang-Nguyên Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân Nung chảy Văn 

Điển (thôi không tham gia Hội đồng quản trị từ ngày 20/01/2015): 

 

STT 

Tên tổ chức/ 

cá nhân 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Quan hệ Chức vụ tại 

công ty 

(nếu có) 

 

Số CMND/ 

ĐKKD 

Ngày cấp 

CMND/ 

ĐKKD 

Nơi cấp 

CMND/ 

ĐKKD 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan 

1 
 

Bùi Quang Lanh 

  

Bố 

     

29/12/2009 

 

20/01/2015 

 

 

2 

 

Phạm Thu Hà 

  

Mẹ 

     

29/12/2009 

 

20/01/2015 

 

3 

 

Phùng Anh Tuấn 

  

Chồng 

     

29/12/2009 

 

20/01/2015 

 

4 

 

Phùng Phương Thảo 

  

Con 

     

29/12/2009 

 

20/01/2015 

 

5 

 

Phùng Hải Anh 

  

Con 

     

29/12/2009 

 

20/01/2015 

 

6 

 

Bùi Quang Linh 

  

Anh 

     

29/12/2009 

 

20/01/2015 

 

2- Người có liên quan của Ông Lê Đức Tấn-Nguyên thành viên  Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phân lân Nung chảy Văn Điển (thôi 

không tham gia Ban kiểm soát từ ngày 08/4/2015): 
 

 

STT 

Tên tổ chức/ 

cá nhân 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Quan hệ Chức vụ tại 

công ty 

(nếu có) 

 

Số CMND/ 

ĐKKD 

Ngày cấp 

CMND/ 

ĐKKD 

Nơi cấp 

CMND/ 

ĐKKD 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan 

1 Nguyễn Thị Hồng 

Hảo 

  

Vợ 

     

29/12/2009 

 

08/4/2015 

2 Lê Thị Hồng Hoa   

Con 

     

29/12/2009 

 

08/4/2015 

 

3 

 

Lê Thùy Linh 

  

Con 

     

29/12/2009 

 

08/4/2015 

 

4 

 

Lê Thị Ứng 

  

Chị 

     

29/12/2009 

 

08/4/2015 

 

5 

 

Lê Thị Ừng 

  

Chị 

     

29/12/2009 

 

08/4/2015 
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STT 

Tên tổ chức/ 

cá nhân 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Quan hệ     Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan 

 

6 

 

Lê Văn Tuấn 

  

Em 

     

29/12/2009 

 

08/4/2015 
 

 

3- Người có liên quan của Bà  Lê Thúy Mai- Nguyên thành viên  Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phân lân Nung chảy Văn Điển (thôi 

không tham gia Ban kiểm soát từ ngày 08/4/2015): 
 

 

1 

 

Lê Quốc Khanh 

  

Bố 

     

18/4/2013 

 

08/4/2015 

 

2 

Nguyễn Thị Ngọc 

Lan 

  

Mẹ 

     

18/4/2013 

 

08/4/2015 

 

3 

 

Ngô Mạnh Hoài 

  

Chồng 

     

18/4/2013 

 

08/4/2015 

 

4 

 

Nguyễn Tuấn Anh 

  

Con 

     

18/4/2013 

 

08/4/2015 

 

5 

 

Ngô Đức Bình 

  

Con 

     

18/4/2013 

 

08/4/2015 

7 
 

Lê Quốc Hùng 

  

Em 

     

18/4/2013 

 

08/4/2015 

8 
 

Lê Ngọc Dũng 

  

Em 

     

18/4/2013 

 

08/4/2015 

 

4- Người có liên quan của Ông Nguyễn Huy Tập- Nguyên thành viên  Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phân lân Nung chảy Văn Điển 

(thôi không tham gia Ban kiểm soát từ ngày 08/4/2015): 
 

 

 

1 

 

Nguyễn Xuân Biên 

  

Bố 

     

18/4/2013 

 

08/4/2015 

 

2 

 

Trần Thị Tắm 

 

  

Mẹ 

     

18/4/2013 

 

08/4/2015 

3 Nguyễn Thị Tuyết 

Lan 

  

Vợ 

     

18/4/2013 

 

08/4/2015 

 

4 

 

Nguyễn Tuấn Minh 

  

Con 

     

18/4/2013 

 

08/4/2015 

 

5 

 

Nguyễn Phương Linh 

  

Con 

     

18/4/2013 

 

08/4/2015 
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STT 

Tên tổ chức/ 

cá nhân 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Quan hệ  

Không 

 

Số CMND/ 

ĐKKD 

Ngày cấp 

CMND/ 

ĐKKD 

Nơi cấp 

CMND/ 

ĐKKD 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có liên 

quan 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan 

 

6 

 

Nguyễn Thị Dung 

  

Chị 

     

18/4/2013 

 

08/4/2015 

 

7 

 

Nguyễn Thị Bích 

  

Chị 

     

18/4/2013 

 

08/4/2015 

 

8 

 

Nguyễn Thị Hằng 

  

Chị 

     

18/4/2013 

 

08/4/2015 

 

9 

 

Nguyễn Thị Huyền 

  

Em 

     

18/4/2013 

 

08/4/2015 

 

10 

 

Nguyễn Duy Chính 

  

Em 

     

18/4/2013 

 

08/4/2015 

 

11 

 

Nguyễn Tiến Trung 

  

Em 

     

18/4/2013 

 

08/4/2015 

 

12 

 

Nguyễn Hữu Đại 

  

Em 

    18/4/2013 08/4/2015 

 

5- Người có liên quan của Bà Cấn Thị Thu Hà- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân Nung chảy Văn Điển (bổ nhiệm 

từ ngày 20/01/2015): 

 

1 

 

Cấn Văn Độ 

  

Bố 

     

20/01/2015 

 

 

2 

 

Trương Thị Hưng 

  

Mẹ 

     

20/01/2015 

 

 

3 

 

Nguyễn Văn Sang 

  

Chồng 

     

20/01/2015 

 

 

4 

 

Nguyễn Hoàng Sơn 

  

Con 

     

20/01/2015 

 

 

5 

 

Nguyễn Hà Thu 

  

Con 

     

20/01/2015 

 

 

6 

Cấn Thị Thanh 

Hương 

  

Chị  

     

20/01/2015 

 

 

7 

 

Cấn Đức Hải 

  

Em 

     

20/01/2015 

 

 

6- Người có liên quan của Bà Nguyễn Hồng Hải-Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phân lân Nung chảy Văn Điển (bổ nhiệm 

từ ngày 08/04/2015): 
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STT 

Tên tổ chức/ 

cá nhân 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán (nếu 

có) 

Quan hệ Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

 

Số CMND/ 

ĐKKD 

Ngày cấp 

CMND/ 

ĐKKD 

Nơi cấp 

CMND/ 

ĐKKD 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan 

 

 

1 

 

 

 

Nguyễn Văn Lấp 

 
 

 

 

Bố 

     
08/4/2015 

 

 

2 

 

 

 

Nguyễn Thị Mậu 

 
 

 

 

Mẹ 

     
08/4/2015 

 

 

3 

 

 

Nguyễn Thái Bình 

 
 

 

Chồng 

     
08/4/2015 

 

 

4 

 

 

Nguyễn Việt Hoàn 

 
 

 

Con 

     

08/4/2015 

 

 

5 

 

 

Nguyễn Hải Hà 

 
 

 

Chị 

     
08/4/2015 

 

 

7- Người có liên quan của Bà Nguyễn Thị Sen – Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn 

Điển (thay thế bà Bùi Thị Thanh Giang từ ngày 01/01/2015): 

 

1 

 

Nguyễn Huy Du 

  

  Bố 

     

01/01/2015 

 

 

2 

 

Đỗ Thị Muốn 

  

Mẹ 

     

01/01/2015 

 

 

3 

 

Phạm Văn Tùng 

  

Chồng 

     

01/01/2015 

 

 

4 

 

Phạm Quang Sơn 

  

Con 

     

01/01/2015 

 

 

5 

 

Phạm Bảo Lâm 

  

Con 

     

01/01/2015 

 

 

6 

Nguyễn Thị Thu 

Thùy 

  

Em 

     

01/01/2015 

 

  

 

IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN, CỔ ĐÔNG LỚN: 

1- Danh sách cổ đông nội bộ: 
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STT 
Tên cá nhân/ 

tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức 

vụ tại 

Công ty 

Số CMND/ 

ĐKKD  
Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Số lượng 

CP sở hữu cá 

nhân /đại diện 

sở hữu 

 
 

Tỷ lệ 

 sở  

hữu 

(%) 

 
 

Ghi chú 

 

1- Hội đồng quản trị: 

1 

Lâm Thái Dương 

Đại diện phần vốn của Tập 

đoàn Hóa chất Việt Nam 

 

Chủ tịch    

 - Sở hữu cá 

nhân: 0 

- Đại diện sở 

hữu: 7.838.992 

 

 

- Cá nhân: 

0 

- Đại diện: 

27,06 

 

 

2 

Nguyễn Thu Hằng 

Đại diện phần vốn của Tập 

đoàn Hóa chất Việt Nam 

 

Thành 

viên 
    

- Sở hữu cá 

nhân: 0 

- Đại diện sở 

hữu: 4.346.019 

 

- Cá nhân: 

0 

- Đại diện: 

15,00 

 

3 

Hoàng Văn Tại, 

Đại diện phần vốn của Tập 

đoàn Hóa chất Việt Nam 

 

Thành 

viên  
    

- Sở hữu cá 

nhân: 6.527 

- Đại diện sở 

hữu: 7.243.364 

 

- Cá nhân: 

0,02 

- Đại diện: 

25,00 

 

4 

Nguyễn Ngọc Thạch,  

Đại diện phần vốn của Công 

ty TNHH Hoàng Ngân 

 

Thành 

viên  
    

- Sở hữu cá 

nhân: 0 

- Đại diện sở 

hữu: 2.883.838 

- Cá nhân: 

0 

- Đại diện: 

9,95 

 

5 
Cấn Thị Thu Hà 

Thành viên độc lập 

 

Thành 

viên 
    

 

Sở hữu cá nhân: 

1.819 

 

 

 

 

0,01 
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STT 
Tên cá nhân/ 

tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức 

vụ tại 

Công ty 

Số CMND/ 

ĐKKD  
Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Số lượng 

CP sở hữu cá 

nhân /đại diện 

sở hữu 

 
 

Tỷ lệ 

 sở  

hữu 

(%) 

 
 

Ghi chú 

Ghi chú: 

1- Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Địa chỉ: 1A Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội; Số ĐKKD: 0100100061; Ngày cấp: 29/08/2014; Nơi cấp: Hà Nội) sở hữu 19.428.375 cổ 

phần, chiếm 67,06% vốn điều lệ; đại diện sở hữu là các Ông (Bà): Lâm Thái Dương, Nguyễn Thu Hằng, Hoàng Văn Tại – thành viên HĐQT tại Công ty cổ phần Phân lân 

nung chảy Văn Điển. 

2- Công ty TNHH Hoàng Ngân (Địa chỉ: Số 02, đường Vũ  Duy Thanh, phường Bích Đào, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, số ĐKKD: 2700271351 ngày 26/6/2014; 

Nơi cấp: Ninh Bình) sở hữu 2.883.838 cổ phần, chiếm 9,95% vốn điều lệ; đại diện sở hữu là Ông Nguyễn Ngọc Thạch - thành viên HĐQT tại CTCP Phân lân nung chảy 

Văn Điển.  

 

2- Ban Tổng giám đốc:  

1 Hoàng Văn Tại 

 Tổng 

giám 

đốc 

Thông tin như tại Mục IV.1.1.3  

2 
Chu Văn Thước,  

 

 Phó 

Tổng 

giám 

đốc 

    

Sở hữu cá nhân: 

2.568 

 

 

 

0,01 

 

 

3 
Phạm Quang Trung,  

 

 

Phó 

Tổng 

giám 

đốc 

    

Sở hữu cá nhân: 

1.712 

 

 

 

0,01 

 

 

3- Ban kiểm soát: 

1 Trần Quốc Cương 
 Trưởng 

ban 
    0 

 

0 

 

2 Hồ Sỹ Tiến 

  

Thành 

viên 

    0 0 
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STT 
Tên cá nhân/ 

tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức 

vụ tại 

Công ty 

Số CMND/ 

ĐKKD  
Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Số lượng 

CP sở hữu cá 

nhân /đại diện 

sở hữu 

 
 

Tỷ lệ 

 sở  

hữu 

(%) 

 
 

Ghi chú 

3 Nguyễn Hồng Hải 

 Thành 

viên-

Phó 

Phòng 

Tổ chức 

hành 

chính 

    0 0 

 

 

4- Kế toán trưởng: 

1 Nguyễn Thị Hiền 

 
Kế toán 

trưởng 
    1.819 

 

 

0,01 

 

 

5- Người được ủy quyền công bố thông tin: 

1 Nguyễn Thị Sen 

Cán bộ 

Phòng 

Tài 

chính 

Kế toán 

     0 

 

 

0 

 

 

2-Danh sách những người có liên quan đến cổ đông nội bộ: 

2.1- Những người có liên quan đến cổ đông nội bộ là thành viên Hội đồng quản trị: 
 

STT 

Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Mối quan 

hệ với cổ 

đông nội 

bộ 

Chức vụ 

tại Công 

ty 

 

Số CMND/ 

ĐKKD 
Ngày cấp Nơi cấp 

 

 

Địa chỉ Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

(%) 

 

Ghi chú 
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STT 

Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Mối quan 

hệ với cổ 

đông nội 

bộ 

Chức vụ 

tại Công 

ty 

 

Số CMND/ 

ĐKKD 
Ngày cấp Nơi cấp 

 

 

Địa chỉ Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

(%) 

 

Ghi chú 

 

1- Những người có liên quan của Ông Lâm Thái Dương-Chủ tịch Hội đồng quản trị: 

 

1 Vũ Thị Thường  Vợ      0 0  

2 Lâm Thị Thái Hà  Con      0 0  

 

3 

 

Lâm Thái Mai 

 

Con      0 0 

 

4 Lâm Thái Thành  Con      0 0  

5 Lâm Thái Bình  Anh      0 0  

6 Lâm Thái An  Em      0 0  

STT 

Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Mối quan 

hệ với cổ 

đông nội 

bộ 

Chức vụ 

tại Công 

ty 

 

Số CMND/ 

ĐKKD 
Ngày cấp Nơi cấp 

 

 

Địa chỉ Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

(%) 

 

Ghi chú 

7 
Tập đoàn Hóa 

chất Việt Nam 

 Đại diện phần 

vốn tại Công 

ty cổ phần 

Phân lân 

nung chảy 

Văn Điển, 

Hàm Trưởng 

Ban 

     

 

 

 

 

19.428.375 

 

 

 

 

67,06 

 

8 

Công ty cổ phần 

DAP-

VINACHEM 

 Chủ tịch 

Hội đồng 

quản trị 

     0 0 

 

 

2. Những người có liên quan của Bà Nguyễn Thu Hằng-Thành viên Hội đồng quản trị: 

 

1 

 

Nguyễn Quốc 

Tuấn 

  

Bố 

 

Không 

    

0 0 

 



 12 

 

 

2 

 

Phạm Minh Loan 

 

  

Mẹ 

 

Không 

    

0 0 

 

 

3 

 

Nguyễn Duy Hiển 

 

  

Chồng 

 

Không 

    

0 0 

 

 

4 

 

Nguyễn Thanh Tú 

 

  

Chị 

 

Không 

    

0 0 

 

 

5 

 

Nguyễn Minh 

Đức 

 

  

Em 

 

Không 

    

0 0 

 

STT 

Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Mối quan 

hệ với cổ 

đông nội 

bộ 

Chức vụ 

tại Công 

ty 

 

Số CMND/ 

ĐKKD 
Ngày cấp Nơi cấp 

 

 

Địa chỉ Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

(%) 

 

Ghi chú 

6 Tập đoàn Hóa 

chất Việt Nam 

 Đại diện 

phần vốn tại 

Công ty cổ 

phần  Phân 

lân nung 

chảy Văn 

Điển-

Chuyên 

viên Ban 

Kế hoạch 

Kinh doanh 

Công ty 

mẹ 

    19.428.375 67,06  

 

 

1 

Trương Thị Minh 

Chính 

  

Vợ 
Không 

     

35.738 

 

0,12 

 

 

2 

Hoàng Thanh 

Tùng 

  

Con 

 

Không 

     

0 

 

0 

 

 

3 

 

Hoàng Đức Dũng 

  

Con 

 

Không 

     

72.800 

 

0,25 

 

 

4 

 

Hoàng Văn Thanh 

  

Anh 

 

Không 

     

0 

 

0 
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5 

 

Hoàng Minh Tuấn 

  

Em 
Không 

     

0 

 

0 

 

 

6 

 

Hoàng Văn Phái 

  

Em 

 

Không 

     

0 

 

0 

 

 

7 

 

Hoàng Văn Âu 

  

Em 

 

Không 

     

0 

 

0 

 

 

8 

 

Hoàng Thị Chinh 

  

Em 

 

Không 

    
1.177 0,00 

 

STT 

Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Mối quan 

hệ với cổ 

đông nội 

bộ 

Chức vụ 

tại Công 

ty 

 

Số CMND/ 

ĐKKD 
Ngày cấp Nơi cấp 

 

 

Địa chỉ Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

(%) 

 

Ghi chú 

9 

 

 

Tập đoàn Hóa 

chất Việt Nam 

 Đại diện 

phần vốn tại 

Công ty cổ 

phần  Phân 

lân nung 

chảy Văn 

Điển 

 

 

Công ty 

mẹ 

     

 

19.428.375 

 

 

67,06 

 

 

4- Những người có liên quan của Bà Cấn Thị Thu Hà-Thành viên Hội đồng quản trị: 

 

1 

 

Cấn Văn Độ 

  

Bố 
Không 

    
0 0 

 

 

2 

 

Trương Thị Hưng 

  

Mẹ 
Không 

    
0 0 

 

 

3 

 

Nguyễn Văn Sang 

  

Chồng 

Không 

 

    
0 0 

 

 

4 

 

Nguyễn Hoàng 

Sơn 

  

Con 
Không 

 

    

0 0 

 

 

5 

 

Nguyễn Hà Thu 

  

Con 

Không 

 

    
0 0 

 

 

6 

 

Cấn Thị Thanh 

Hương 

  

Chị  
Không 

 

    

0 0 
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STT 

Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Mối quan 

hệ với cổ 

đông nội 

bộ 

Chức vụ 

tại Công 

ty 

 

Số CMND/ 

ĐKKD 
Ngày cấp Nơi cấp 

 

 

Địa chỉ Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

(%) 

 

Ghi chú 

 

7 

 

Cấn Đức Hải 

 Em 

 

Không 

 

    
0 0 

 

 

5-Những người có liên quan của Ông Nguyễn Ngọc Thạch-Thành viên Hội đồng quản trị: 

1 
Nguyễn Hồng 

Nhung 

  

Con 

 

Không 

     

0 

 

0 

 

2 
Nguyễn Ngọc 

Ngân 

  

Con 

 

Không 

    
0 0 

 

3 
Nguyễn Anh 

Hoàng 

  

Con 

 

Không 

    
0 0 

 

 

4 

 

Nguyễn Đức Bình 

  

Con 

 

Không 

     

0 

 

0 

 

 

5 

 

Nguyễn Bách Văn 

  

Con 

 

Không 

    
0 0 

 

6 
Nguyễn Tuyết 

Linh 

  

Con 

 

Không 

    
0 0 

 

7 Công ty TNHH 

Hoàng Ngân 

 Chủ tịch 

HĐTV, 

Tổng giám 

đốc; đại 

diện  vốn 

tại CTCP 

Phân lân 

nung chảy 

Văn Điển 

Cổ đông 

lớn  

    2.883.838 9,95  

 

 

 

 

 

2.2- Những người có liên quan đến cổ đông nội bộ là thành viên Ban Tổng giám đốc: 
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STT 

Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Mối quan 

hệ với cổ 

đông nội 

bộ 

Chức vụ 

tại Công 

ty 

 

Số CMND/ 

ĐKKD 
Ngày cấp Nơi cấp 

 

 

Địa chỉ Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

(%) 

 

Ghi chú 

 

1. Những người có liên quan của Ông Hoàng Văn Tại- Tổng giám đốc: 

 

Thông tin như tại Mục IV-2-2.1-3  

 

2-Những người có liên quan của Ông Chu Văn Thước-Phó Tổng giám đốc : 

1 Trần Thúy Hằng  Vợ Không     2.568 0,01  

2 Chu Hải Yến  Con  Không     0 0  

3 Chu Thanh Hà  Con Không     0 0  

4 Chu Minh Tuấn  Con Không     0 0  

5 
Nguyễn Thị 

Tường 

  

Chị Không     0 0 
 

6 Chu Thị Chước  
 

Chị  Không     0 0  

7 Chu Thị Đước  
 

Chị Không     0 0  

STT 

Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Mối quan 

hệ với cổ 

đông nội 

bộ 

Chức vụ 

tại Công 

ty 

 

Số CMND/ 

ĐKKD 
Ngày cấp Nơi cấp 

 

 

Địa chỉ Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

(%) 

 

Ghi chú 

8 Chu Thị Tấc  
 

Em Không     0 0  

 

3-Những người có liên quan của Ông Phạm Quang Trung-Phó Tổng giám đốc:  

1 
 

Lê Thị Thực 
 

 

Mẹ Không     0 0  

2 
 

Vũ Thị Kim Liên 
  

Vợ Không     0 0  

3 
Phạm Thu 

Phương 

  

Con 
 

Không 

 
 

 
 0 0 

 

4 
 

Phạm Việt Khoa 
  

Con 
Không 

 
 

 
 0 0 

 

5 
 

Phạm Quốc Tuấn 
  

Anh Không     0 0  

6 
 

Phạm Thị Thủy 
  

Chị 
Không 

 
 

 
 0 0 

 

 

 

 

2.3- Danh sách những người có liên quan của thành viên Ban kiểm soát:  
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1- Những người có liên quan của Ông Trần Quốc Cương-Trưởng Ban kiểm soát: 

1 

 

Trần Hòa Bình 

 

  

Bố Không 

    

0 

 

0 

 

2 
Nguyễn Thị Mai 

Linh 

  

Vợ 
Không 

    
0 0 

 

3 
 

Trần Quốc Minh 

  

Con 
Không 

    
0 0 

 

STT 

Tên tổ chức/cá 

nhân 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

(nếu có) 

Mối quan 

hệ với cổ 

đông nội 

bộ 

Chức vụ 

tại Công 

ty 

 

  

 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

(%) 

 

Ghi chú 

4 
Trần Thị Ngọc 

Bắc 

  

Chị 

 

Không 

     

0 

 

0 

 

5 Tập đoàn Hóa 

chất Việt Nam 

 Phó Phòng 

Kế toán- 

Ban Tài 

chính Kế 

toán 

     19.428.375 67,06  

 

2- Những người liên quan của  Ông Hồ Sỹ Tiến -Thành viên Ban kiểm soát: 

 

1 

 

Hồ Sỹ Phúc 

  

Bố 

 

Không 

     

0 

 

0 

 

 

2 

 

Nguyễn Thị Dung 

  

Mẹ 

 

Không 

     

0 

 

0 

 

3 
 

Đặng Thị Thu Hà 

  

Vợ 
Không 

    
0 0 

 

4 
Hồ Đặng Kiều 

Trang 

  

Con 
Không 

    
0 0 

 

5 
Hồ Đặng Xuân 

Thủy 

  

Con 
Không 

    
0 0 

 

 

6 

 

Hồ Thị Nhung 

  

Chị 

 

Không 

     

0 

 

0 

 

 

7 

 

Hồ Sỹ Toàn 

  

Anh 

 

Không 

     

0 

 

0 
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8 

 

Hồ Thị Thanh 

Hương 

  
 

 

Chị 

 

Không 

    

0 0 

 

9 
 

Hồ Sỹ Bình 

  

Em 
Không 

    
0 0 

 

STT 

Tên tổ chức/cá 

nhân 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

(nếu có) 

Mối quan 

hệ với cổ 

đông nội 

bộ 

Chức vụ 

tại Công 

ty 

 

  

 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

(%) 

 

Ghi chú 

10 
 

Hồ Thị Nga 

  

Em 
Không 

    
0 0 

 

11 

 

Công ty cổ phần 

XNK Hà Anh 

 Phó phòng 

Kế toán Tài 

chính 

 

    

0 0 

 

 

3- Những người liên quan của Bà Nguyễn Hồng Hải - Thành viên Ban kiểm soát: 

1 

 

 

 

Nguyễn Văn Lấp 

  

 

 

Bố 

 

 

Không 

 

 

    

0 0 

 

2 

 

 

 
 

Nguyễn Thị Mậu 

  

 

 
 

Mẹ 

Không 

    

0 0 

 

3 

 

 

 

Nguyễn Thái 

Bình 

  

 

 

Chồng 

Nhân viên  

Phòng 

Kinh tế-

Công ty cổ 

phần Phân 

lân nung 

chảy Văn 

Điển 

    

1.284 0 
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STT 

Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Mối 

quan hệ 

với cổ 

đông nội 

bộ 

Chức vụ 

tại Công ty 

 

Số CMND/ 

ĐKKD 
Ngày cấp Nơi cấp 

 

 

Địa chỉ 
Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

(%) 

 

Ghi chú 

4 

 

 
 

Nguyễn Việt 

Hoàn 

  

 
 

Con 
Không 

    

0 0 

 

5 

 

 

 

Nguyễn Hải Hà 

  

 

 

Chị 

Không 

    

0 0 

 

 

 

2.4- Danh sách những người có liên quan của Bà Nguyễn Thị Hiền - Kế toán trưởng:  

 

1 
 

Nguyễn Văn Việt 

  

Bố  

 

Không 
    

0 0 
 

2 
 

Nguyễn Thị Vạt 

  

Mẹ 
Không 

    
0 0 

 

3 

 

Nguyễn Quốc 

Toàn 

  
 

Chồng Không 

    

0 0 

 

4 
 

Nguyễn Minh Tân 

  

Con 
Không 

    
0 0 

 

5 
 

Nguyễn Nhật Anh 

  

Con 
Không 

    
0 0 

 

STT 

Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Mối quan 

hệ với cổ 

đông nội 

bộ 

Chức vụ 

tại Công 

ty 

 

  

 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

(%) 

 

Ghi chú 

6 
 

Nguyễn Văn Nam 

  

Anh Không 
    

2.140 0,01 
 

7 
 

Nguyễn Văn Bộ 
  

Anh 

 

Không 
    

0 0 
 

8 
Nguyễn Văn 

Trung 

  

Em 

 

Không 

    
0 0 
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2.5- Danh sách những người có liên quan của Bà Nguyễn Thị Sen - Người được ủy quyền công bố thông tin:  

 

 

1 

 

Nguyễn Huy Du 

  

Bố 

 

Không 
   

 

0 0 
 

 

2 

 

Đỗ Thị Muốn 

  

Mẹ 

 
 

Không 
   

 

0 0 
 

 

3 

 

Phạm Văn Tùng 

  

Chồng 

 

Không 
    

0 0 
 

 

4 

 

Phạm Quang Sơn 

  

Con 

 

Không 
    

0 0 
 

 

5 

 

Phạm Bảo Lâm 

  

Con 

 

 

Không 

    
0 0 

 

 

6 

Nguyễn Thị Thu 

Thùy 

  

Em 

 

Không 

    
0 0 

 

 
 

3- Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ, người có liên quan, cổ đông lớn: 
 

 

STT Tổ chức/cá 

nhân thực hiện 

giao dịch 

Quan hệ với Công 

ty/cổ đông nội bộ 

Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ 

 

Lý do tăng, 

giảm (mua, 

bán, chuyển 

đổi, thưởng…) 

Số cổ phiếu 

 

Tỷ lệ 

(%) 
 

Số cổ phiếu Tỷ lệ 

(%) 

STT Tổ chức/cá 

nhân thực hiện 

giao dịch 

Quan hệ với Công 

ty/cổ đông nội bộ 

Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ 

 

Lý do tăng, 

giảm (mua, 

bán, chuyển 

đổi, thưởng…) 

Số cổ phiếu 

 

Tỷ lệ 

(%) 
 

Số cổ phiếu Tỷ lệ 

(%) 

 

1 

 

Công ty TNHH 

Hoàng Ngân 

 

Cổ đông lớn của Công 

ty cổ phần Phân lân 

nung chảy Văn 

Điển/Người có liên 

quan của Ông Nguyễn 

Ngọc Thạch-cổ đông 

nội bộ  

 

 

2.876.238 

 

9,93 

 

2.883.838 

 

9,95 

 

Mua 
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2 

 

Bà Trương Thị 

Minh Chính 

 

Người có liên quan của 

Ông Hoàng Văn Tại-cổ 

đông nội bộ 

 

 

25.038 

 

0,09 

 

35.738 

 

0,12 

 

Mua 

 

 

4- Các giao dịch khác:  
 

 

STT Tổ chức/cá nhân 

thực hiện giao dịch 

Quan hệ với Công ty/cổ đông nội 

bộ 

Hợp đồng với Công ty cổ phần Phân lân 

nung chảy Văn Điển 

 

1 

 

Công ty TNHH 

Hoàng Ngân  

 

Cổ đông lớn của Công ty cổ phần 

Phân lân nung chảy Văn Điển/Người 

có liên quan của Ông Nguyễn Ngọc 

Thạch-cổ đông nội bộ. 

 

 

1- Dịch vụ vận chuyển hàng hóa  

2- Dịch vụ thuê kho chứa hàng 

3- Mua bán quặng sécpentin 

 
 

 

 

 

V. Các vấn đề cần lưu ý khác trong 6 tháng đầu năm 2015: Không 
 

 

Hồ sơ kèm theo báo cáo:  
 

Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty  cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển trong 6 tháng đầu năm 2015 nêu tại 

Mục III (bản sao). 
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Nơi gửi: 

- Như kính gửi; 

- HĐQT; 

- Người được UQCBTT; 

- Văn thư. 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

          
 

  

                                                   
 

                                 Lâm Thái Dương 

 

 
   

  

       

 


